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STT Họ và tên Chức vụ TĐCM Đơn vị công tác
Nhiệm vụ 

trong HĐCT

1 Nguyễn Năng Đồng P. Hiệu trưởng Toán THPT Hùng Vương Chủ tịch

2 Nguyễn Phi Trường P. Hiệu trưởng Toán THPT Ngô Quyền P.Chủ tịch

3 Huỳnh Thị Hồng Yến P. Hiệu trưởng Hóa học THPT thị xã Bình Long P.Chủ tịch CSVC

4 Nguyễn Thanh Phong TP CM Hóa học THPT Hùng Vương Thư ký CM

5 Phan Đình Ký TP CM Tin học THPT thị xã Bình Long Thư ký CSVC

6 Dư Thị Thanh Xuân Giáo viên Hóa học THPT thị xã Bình Long Thư ký CSVC

7 Cao Thị Ý Giáo viên Công nghệ THPT Đồng Xoài Giám thị

8 Đường Thị  Bình Giáo viên GDCD THPT Đồng Xoài Giám thị

9 Nguyễn Thị  Hoài Giáo viên Tiếng Anh THPT Đồng Xoài Giám thị

10 Lê Văn  Huy Giáo viên Toán THPT Đồng Xoài Giám thị

11 Trương Thị Lệ  Duyên Giáo viên Ngữ văn THPT Đồng Xoài Giám thị

12 Nguyễn Thị  Ly Giáo viên Lịch sử THPT Đồng Xoài Giám thị

13 Đào Văn  Tài Giáo viên Thể dục THPT Nguyễn Du Giám thị

14 Vũ Văn  Đạo Giáo viên Thể dục THPT Nguyễn Du Giám thị

15 Trần Thị Nga Giáo viên Thể dục THPT Nguyễn Du Giám thị

16 Nguyễn Thị  Duyến Giáo viên Thể dục THPT Nguyễn Du Giám thị

17 Nguyễn Thi Thanh Huyền Giáo viên Tin học THPT Nguyễn Du Giám thị

18 Vũ Văn  Kiên Giáo viên Lịch sử THPT Nguyễn Du Giám thị

19 Trần Tý Giáo viên Thể dục THPT Hùng Vương Giám thị

20 Đậu Văn Thành Giáo viên Thể dục THPT Hùng Vương Giám thị

21 Phạm Lê Thanh Tùng Giáo viên Vật lý THPT Hùng Vương Giám thị

22 Bùi Văn Tuân Giáo viên Vật lý THPT Hùng Vương Giám thị

23 Nguyễn Tư Thương Giáo viên Tin học THPT Hùng Vương Giám thị

24 Hoàng Thế Quang Giáo viên Hóa học THPT Hùng Vương Giám thị

25 Lý Thành Chung Giáo viên GDQP PTDTNT THPT Bình Phước Giám thị

26 Võ Tấn Hùng Giáo viên Vật lý PTDTNT THPT Bình Phước Giám thị

27 Nguyễn Ngọc  Minh Giáo viên Công nghệ PTDTNT THPT Bình Phước Giám thị

28 Trần Đức  Anh Giáo viên Hóa học THPT Đồng Phú Giám thị

29 Đinh Thị Kim  Sương Giáo viên Sinh học THPT Đồng Phú Giám thị

30 Nguyễn Huy Thắng Giáo viên Tin học THPT Đồng Phú Giám thị

31 Nguyễn Thị Mai  Trâm Giáo viên Tiếng Anh THCS&THPT Đồng Tiến Giám thị

32 Nguyễn Văn  Đồng Giáo viên Lịch sử THCS&THPT Đồng Tiến Giám thị

33 Lưu Hồng  Tiến Giáo viên Thể dục THCS&THPT Đồng Tiến Giám thị

34 Đinh Viết  Cường Giáo viên Thể dục THCS&THPT Đồng Tiến Giám thị

35 Hoàng Thị  Nhung Giáo viên Ngữ văn THPT Thanh Hòa Giám thị

36 Châu Phục  Hận Giáo viên Toán THPT Thanh Hòa Giám thị

37 Nguyễn Thị  Lan Giáo viên Tiếng Anh THPT Thanh Hòa Giám thị

38 Cáp Thị  Liên Giáo viên Lịch sử THPT Thanh Hòa Giám thị

39 Trần Xuân  Hà Giáo viên Địa lý THPT Thanh Hòa Giám thị

40 Nguyễn Văn  Toàn Giáo viên Vật lý THPT Thanh Hòa Giám thị

41 Phạm Yên Giáo viên Hóa học THPT Thanh Hòa Giám thị

42 Nguyễn Thị  Oanh Giáo viên GDCD THPT Thanh Hòa Giám thị

43 Trương Minh Khánh Giáo viên Tin học THPT Thanh Hòa Giám thị
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44 Ngô Minh  Trí Giáo viên Toán THPT Phước Bình Giám thị

45 Nguyễn Văn  Trọng Giáo viên Vật lý THPT Phước Bình Giám thị

46 Hoàng Xuân  Thắng Giáo viên Hóa học THPT Phước Bình Giám thị

47 Nguyễn Hữu  Chấn Giáo viên Sinh học THPT Phước Bình Giám thị

48 Trần Việt  Đạo Giáo viên Ngữ văn THPT Phước Bình Giám thị

49 Trần Công  Đức Giáo viên Lịch sử THPT Phước Bình Giám thị

50 Trần  Cường Giáo viên Địa lý THPT Phước Bình Giám thị

51 Trần Quốc  Hưng Giáo viên Tiếng Anh THPT Phước Bình Giám thị

52 Nguyễn Ngọc  Đạt Giáo viên Tin học THPT Phước Bình Giám thị

53 Đậu Khắc Hà Giáo viên Toán THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Giám thị

54 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Giáo viên Toán THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Giám thị

55 Phan  Lâm Giáo viên Toán THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Giám thị

56 Phạm Thị  Hiền Giáo viên Tin học THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Giám thị

57 Nguyễn Thị  Minh Giáo viên Tin học THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Giám thị

58 Nguyễn Thị Nhi Giáo viên Hóa học THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Giám thị

59 Trình Văn Hòa Giáo viên Toán THPT Phú Riềng Giám thị

60 Võ Văn Linh Giáo viên Tin học THPT Phú Riềng Giám thị

61 Bùi Văn Bình Giáo viên Sinh học THPT Phú Riềng Giám thị

62 Huỳnh Phi Thuần Giáo viên Tiếng Anh THPT Phú Riềng Giám thị

63 Trần Trọng Lượng Giáo viên Vật lý THPT Phú Riềng Giám thị

64 Nguyễn Phước Long Giáo viên Hóa học THPT Phú Riềng Giám thị

65 Phan Đình Thế Giáo viên Vật lý THPT Ngô Quyền Giám thị

66 Lê Thị Thuý Giáo viên Hóa học THPT Ngô Quyền Giám thị

67 Dương Thị Thái Liên Giáo viên Sinh học THPT Ngô Quyền Giám thị

68 Trần Văn Mạo Giáo viên Ngữ văn THPT Ngô Quyền Giám thị

69 Lang Văn Thân Giáo viên Lịch sử THPT Ngô Quyền Giám thị

70 Nguyễn Thị Thơm Giáo viên Tiếng Anh THPT Ngô Quyền Giám thị

71 Phạm Thị Minh Hệ Giáo viên Tin học THPT Ngô Quyền Giám thị

72 Hoàng Chinh Chiến Giáo viên Vật lý THPT Nguyễn Khuyến Giám thị

73 Hoàng Xuân Lãm Giáo viên Hóa học THPT Nguyễn Khuyến Giám thị

74 Nguyễn Văn Linh Giáo viên Sinh học THPT Nguyễn Khuyến Giám thị

75 Phan Thị Vị Giáo viên Ngữ văn THPT Nguyễn Khuyến Giám thị

76 Hồ Thị Nga Giáo viên Lịch sử THPT Nguyễn Khuyến Giám thị

77 Nguyễn Thị Giang Giáo viên Địa lý THPT Nguyễn Khuyến Giám thị

78 Giang Thị Ngọc Yến Giáo viên Tiếng Anh THPT Nguyễn Khuyến Giám thị

79 Nguyễn Thị Sông Hương Giáo viên Tin học THPT Nguyễn Khuyến Giám thị

80 Nguyễn Ngọc Tuấn Giáo viên GDCD THPT Nguyễn Khuyến Giám thị

81 Phan Văn Pol Giáo viên Bảo vệ THPT thị xã Bình Long Bảo vệ

82 Nguyễn Xuân Bàn Giáo viên Bảo vệ THPT thị xã Bình Long Bảo vệ

83 Đặng Thị Thu Rơi Giáo viên Phục vụ THPT thị xã Bình Long Phục vụ

84 Lê Đường Vũ Giáo viên Thư viện THPT thị xã Bình Long Phục vụ

85 Phạm Hồng Thái Giáo viên THPT thị xã Bình Long Phục vụ

(Tổng cộng danh sách có 85 người./.)


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-05-10T09:07:02+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Giáo dục và Đào tạo<sogd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




